TUẦN 12
Ngày soạn: 10/11/201
Ngày giảng: Thứ 2/12/11/2012
Tập đọc:

T23: MÙA THẢO QUẢ

I/Mục  đích- yêu cầu:

*/Kt: - Đọc đúng: Đản khao, lướt thướt , ngọt lựng, Chin san , lặng lẽ , chon chót .

-Biết đọc diễn cảm bài văn , nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của rừng thảo quả. 

* Hiểu ND : Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả. (Trả lời được c.hỏi trong SGK).

HS K, giỏi nêu được tác dụng của cách dùng từ, đặt câu để miêu tả sự vật sinh động.
* Gd: -Có ý thức tự giác học tập.Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.

II/ Đồ dùng dạy học:

    
 Tranh minh hoạ ở SGK

III/ Các hoạt động dạy học:

	

HĐ của GV
	HĐ của HS

	A/KT.(3”)

- Gọi hs đọc bài  và trả lời câu hỏi

- Nhận xét cho điểm.

B/ Bài mới(32’)

a/ GTB

- Trực tiếp.

b/ HD luyện đọc:

- Gọi hs khá đọc bài.

- Chia đoạn.(3 đoạn )

- Yc hs đọc nối tiếp đoạn.(Sửa lỗi)

- Ghi từ khó, gọi hs đọc cn - đt.

- Gọi hs đọc nối tiếp lần 2.

- Kết hợp giải nghĩa từ chú giải.

- Yc hs đọc nối tiếp lần 3.

- Đọc mẫu toàn bài.

c/ HD tìm hiểu bài:

- Yc hs đọc thầm đọc lướt và trả lời các câu hỏi trong sgk.

- Kết hợp nêu ý chính của từng đoạn và giải nghĩa từ.

C1:Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng mùi thơm đặc biệt quyến rũ lan xa,...

C2:Các từ hương và thơm lặp đi lặp lại có tác dụng nhấn mạnh mùi hương đặc biệt của thảo quả.....

C3: Qua một năm, hạt thảo quả đã thành cây,cao tới bụng người.....

- Gọi HS rút ý 3

C4: nảy dưới gốc cây.

C4.1: Dưới đáy rừng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng,...

- Gọi HS rút ý 3

- Gọi HS nêu ND bài:

d/ Đọc diễn cảm

- Hd hs đọc diễn cảm bài thơ.

+ HD hs đọc.

+ Cho hs đọc trong nhóm đôi.

+ T/c cho hs thi đọc.

-  Cùng hs nhận xét bình chọn.

5/ Củng cố- dặn dò:

+ Tác giả muốn nói điều gì qua bài thơ?

- Yc hs rút ra ý nghĩa .GV ghi bảng.

- Gọi hs đọc ý nghĩa.

- Nhận xét tiết học.Khen ngợi hs

- Dặn hs về học bài chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs đọc bài và trả lời trước lớp.

- Lắng nghe.

- 1 hs khá đọc bài, lớp theo dõi sgk.

- Hs đọc nối tiếp.

- Hs đọc CN  -  ĐT

- Học sinh đọc nối tiếp.

- Đọc chú giải.

- Đọc.

- Theo dõi.

- Hs đọc thầm đọc lướt và trả lời câu hỏi 

- Nêu ý chính đoạn.

Ý 1: Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng hương thơm đặc biệt của nó

ý 2:Sự phát triển rất nhanh của thảo quả

ý 3: Tả vẻ đẹp của trái thảo quả

* Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả.

- Đọc tiếp nối.

- Theo dõi.

- Hs luyện đọc trong nhóm.

- Đại diện nhóm thi đọc.

- Hs trả lời.

- 2 hs đọc lại ý nghĩa.

- Ghi nhớ.




Toán

                    T56:   NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10; 100; 1000;…

I Mục tiêu.

1/ KT: Giúp hs nắm được nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000...

 Củng cố kỹ năng nhân một số thập phân với một số  tự nhiên, củng cố kỹ năng  viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

2/ KN: Rèn luyện kỹ năng nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 ... và viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

3/ GD: GD HS tính cẩn hận, kiên trì khi thực hành tính toán.

II/ Đồ dùng dạy học:

      SGK_ Phiếu BT

III/ Các hoạt động dạy học:

	

HĐ của GV
	HĐ của HS

	A/ KTBC(3’)

- Gọi 2 hs làm bài tập của tiết trước .

- Nhận xét cho điểm.

B/ Bài mới(34’)

1/ GT bài 

1 Trực tiếp .

2/ Hình thành quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000 

a/ Ví dụ:

- yc hs tự tìm kết quả của phép nhân 27,867 x 10

- gợi ý để hs có thể nhận rút ra như sgk từ đó nêu được cách nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000 .

b/ Ví dụ 2:

1 yc hs tự tìm kết quả phép tính nhân 53,286 x 100 và rút ra nhận xét như sgk. Từ đó nêu cách nhân nhẩm một STP với 100

gợi ý để hs rút ra cách nhân nhẩm 1 số TP với 10,100,1000

Yc hs nhắc lại quy tắc trên.

3/ Thực hành

Bài 1 

- Yc hs tự làm bài.

- Gọi hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng sau đó nhận xét và cho điểm.

Bài 2 

- Gọi một hs đọc đề toán 

-Viết lên bảng để làm mẫu một phần 

12,6m =....cm

- Nêu câu hỏi để hs đổi 12,6m = 1260 cm

- Nêu lại 1m = 100cm

Ta có   12,6m =  1260 cm

Vậy 12,6 m = 1260 cm

- Yc hs làm tiếp các ý còn lại 

- Chữa bài cho điểm hs 

Bài 3

- Gọi hs đọc đề toán trước lớp 

- Yc hs khá tự làm sau đó hd hs yếu kém 

10l dầu hoả cân nặng là

                 10 x 0,8 = 8 (kg)

Can dầu hoả cân nặng là

                  8 + 1,3 = 9,3 (kg)

                   Đáp số 9,3 kg

3/ Củng cố dặn dò (3’)

- Tổng kết tiết học.khen ngợi hs. 

- Dặn học sinh về làm bài tập ở nhà.


	- 2 hs lên bảng làm bài .

- Lắng nghe.

1 Hs  tự tìm kết quả và nêu nhận xét  như sgk .

- Hs tự tìm kết quả và nêu nhận xét như sgk.

- Vài hs nêu ý kiến .

- Vài hs nhắc lại quy tắc .

- 3 hs lên bảng làm bài 

- Lớp làm vào vở

- 1 hs đọc đề bài

- Hs nêu 

- Hs thực hiện

- 3 hs lên bảng làm 

- Lớp làm vào vở

- 1 hs đọc đề toán 

- 1 hs lên bảng giải

- Lớp làm vào vở.

1 Ghi nhớ thực hiện.




BD TOÁN :                                    

LUYỆN TẬP:NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10; 100; 1000;…

I/ Mục tiêu: Giúp HS ôn:


-Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…


-Củng cố kĩ năng nhân một số thập phân với một số tự nhiên.


-Củng cố kĩ năng viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

 II/ Các hoạt động dạy học:


1-Kiểm tra bài cũ: Muốn nhân một STP với một số tự nhiên ta làm thế nào?


2-Bài mới:


2.1-Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

	a) GV cho HS ôn lại lí thuyết:

-Nêu cách nhân một số thập phân với 10? Nêu ví dụ. 

-Muốn nhân một số thập phân với 100 ta làm thế nào? Nêu ví dụ.

-Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…ta làm thế nào?

-Cho HS yếu  nối tiếp nhau nhắc lại phần nhận xét
	*  HS ôn lại lí thuyết

-   Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số.

VD: 12,3 x10 = 123

-  Chuyển dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số.

VD: 12,3x100 = 1230

-Chuyển dấu phẩy sang bên phải 1,2,3... chữ số.





2.2-Bài tập:

	*Bài tập 1 : Nhân nhẩm:

  a) 152,3 x10  ;  32,15 x10

  b) 65,4 x100  ;  98,23 x100

  c) 0,12 x1000 ; 54,623 x 100

-Cho lớp HS làm vào bảng con. 

-GV nhận xét.

*Bài tập 2 :Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm.

 -Mời 1 HS nêu yêu cầu.

-Cho HS nêu cách làm.

-Cho HS làm vào nháp, 3 h/s trung bình làm bài ,chữa bài.  

*Bài tập 3 : Tìm Xbiết X là số tự nhiên và 2,5   x  X < 10

-Mời 1 HS đọc đề bài.

-HD HS tìm hiểu bài toán, làm vào vở.

-Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

-Cả lớp và giáo viên nhận xé

3-Củng cố, dặn dò:   GV nhận xét giờ học,
	- 1 HS nêu yêu cầu.

- Ba HS yếu lên bảng làm bài.

 a) 152,3 x10 =1523; 32,15x10=321,5

 b) 65,4 x100=6540; 98,23 x100=9823

 c) 0,12 x1000=120 

               54,623 x 100= 54623

-HS làm bài :

a) 20,4dm = 204 cm

b) 32,9m   = 3290cm

c) 0,654m = 65,4cm   

· Một h/s khá làm bài 

2,5x X < 10hay 2,5 x X < 2,5 x 4  

Hai tích đều có hai thừa số và có thừa số thứ nhất bắng nhau băng nhau , tích nào có thừa số thứ hai bé hơn thì bé hơn , do đó X < 4 

Vậy X = 0;1;2;3.




Ngày soạn: 11/11/2012

Ngày giảng: Thứ 3/13/11/2012
Luyện từ và câu:

T23: MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I/ /Mục  đích- yêu cầu:

-Hiểu được một số từ ngữ về MT theo y/c của BT1. 

- Biết tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho theo y/c BT3. Giảm tải: Không làm bài tập 2( HS K, giỏi nêu được nghĩa của những từ ghép ở BT2 có thể làm thêm ở nhà), để giành thời gian giải nghĩa BT 1
- GDBVMT: GD hs biết yêu quý sự phong phú của Tiếng Việt . Dùng đúng từ khi nói viết. Có ý thức BVMT

II/ Đồ dùng dạy học :


-Tranh ảnh, bảng phụ. 

III/ Các hoạt động dạy học:

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A/ KTBC (3’).

- Gọi hs nhắc lại kiến thức về QH từ và làm bài tập 3 tiết trước .

- Nhận xét cho điểm.

B/ Bài mới(29’).

1/ GT Bài.

- Trực tiếp .

2/ HD hs làm bài tập. 

Bài 1.

- Yc hs trao đổi theo cặp thực hiện các yc của bài tập .

- Gọi hs lên làm bài .

Cả lớp và gv nhận xét chốt lại lời giải đúng .

- ý a - Phân biệt giữa các cụm từ:

+ Khu dân cư:khu vực dành cho nd ăn ở, sinh hoạt.

+ Khu sản xuất:khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp,...

 +Khu bảo tồn thiên nhiên:khu vực trong đó các loài cây, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài.

Bài 2: Gv HD HSGiỏi làm thêm ở nhà

+ Bảo đảm (đảm bảo): làm cho chắc chắn thực hiện được, giữ gìn đực.

+ Bảo hiểm: giữ gìn để phòng tai nạn,trả khoản tiền thoả thuận khi có tai nạn xảy đến với người đóng bảo hiểm.;......

Bài 3. 

- Nêu yc của bài tập .

- Yc hs trao đổi làm bài cá nhân .

- Gọi hs phát biểu ý kiến .

- Phân tích ý đúng chọn “ Giữ gìn’’ thay “ bảo vệ’’.
3/ Củng cố- dặn dò: (3’).

- Nhận xét tiết học. Khen ngợi hs.

- Yc hs ghi nhớ các từ ngữ đã học trong bài . 
	- 2 hs lên bảng viết 

- Lắng nghe.

- Hs trao đổi cặp.

- 2 - 3 hs lên bảng thực hiện .

- Hs khác nhận xét .

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- Hs làm bài cá nhân và phát biểu ý kiến .

- Lắng nghe, ghi nhớ thực hiện.


Toán:

T 57:LUYỆN TẬP

I/ Mục tiêu:

1/ Kt: Giúp hs củng cố kỹ năng nhân nhẩm một số TP với 10 ,100,1000

2/ Kn: Rèn kỹ năng nhân một số thập phân với một số tự nhiên . Giải bài toán có lời văn

*1 TCTV ở bài toán có lời văn.

3/ Gd: GD hs tính cẩn thận kiên trì chính xác khi thực hành tính toán .

II/ Đồ dùng dạy học:

III/ Các hoạt động dạy học:

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A/ KTBC(3’)

- Gọi 2 hs làm bài tập của tiết trước .

 - Nhận xét cho điểm.

B/ Bài mới:(34’).

1/ GT bài .

- Trực tiếp .

2/ HD luyện tập.

Bài 1.

- Yc hs tự làm phần a sau đó gọi hs đọc -kết quả .

- Yc hs đọc đề bài phần b.

đặt câu hỏi cho hs nêu cách làm.

- Yc hs nêu bài giải .

- Nhận xét cho điểm.

Bài 2.

· Yc hs  tự thực hiện phép tính:

a/ 
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- Gọi hs khác nhận xét.

- Nhận xét cho điểm.

Bài 3.

- Gọi hs đọc đề toán.

- Yc hs khá tự làm sau đó hd hs 

                            Giải

Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu là:

10,8 x 3 = 32,4km

Quãng đường người đó đi được trong 4 giờ tiếp theo là:

9,52 x 4 = 38,08 km

Quãng đường người đó đi được tất cả là:

32,4 +38,08 = 70,48 km

Đáp số  70,48 km

Bài 4.

- Yc hs đọc đề toán. 

- Nêu câu hỏi gợi ý cách làm .

- Yc hs làm bài và chữa bài.

x = 0, x= 1, x = 2 thoả mãn yc bài.

3/ Củng cố dặn dò (3’).

- Tổng kết tiết học. Khen ngợi hs.

- Dặn học sinh về làm bài tập ở nhà.


	-2 hs lên bảng làm bài .

- Lắng nghe.

- Hs  tự làm bàivà nêu kết quả .

- 1hs đọc đề .

- Hs đọc kết quả bài làm của mình.

- 4 hs lên bảng .

- Lớp làm vào vở.. 

K/Q a384,5   b 10080   c512,8      d/ 49284,0

- 1 hs nhận xét bài 

- 1 hs  đọc đề toán .

- 1 hs lên bảng giải. 

- Lớp làm vào vở.

- Đọc.

- Làm bài.

- Chữa bài.

- Nghe, ghi nhớ thực hiện.


Chính tả: ( Nghe- viết ):

T12:MÙA THẢO QUẢ
I/ Mục  đích- yêu cầu:

1/ Kt: 

Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Làm được BT2a/b hoặc BT3a/b hoặc BT chính tả phương ngữ 

2/ Kn: Rèn kỹ năng nghe viết đúng chính tả , làm đúng bài tập chính tả .

3/ Gd: GD hs tính cẩn thận nắn nót khi viết bài ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp .

II/ Đồ dùng dạy học :


- Bảng phụ. 

III/ Các hoạt động dạy học :

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A/ KTBC

- Gọi hs viết từ ngữ theo yc bài tập 3 tiết trước 

- Nhận xét cho điểm.

B/ Bài mới(32’)

1/ GT Bài.

- Trực tiếp .

2/ HD hs nghe viết chính tả:

- Gọi 1 hs đọc đoạn viết trong bài : -  Mùa thảo quả .

 - Yc hs nói về nội dung đoạn văn .

- Yc hs đọc thầm đoạn viết trong sgk.

- Chú ý những từ rễ viết sai.

- Đọc cho hs viết bài vào vở .

- Thu một số vở chấm, nhận xét .

3/HD làm bài tập chính tả 

Bài 2 

- Nêu yc bài tập.

- Gọi hs lên bốc thăm điền nhanh.

- Gọi hs khác nhận xét. 

- Chữa bài nhận xét .

sổ sách,vắt sổ,....

sơ sài , sơ

lược,...

su su, su hào,...

bát sứ, đồ sứ,...

xổ số, xổ lồng,...

xơ múi, xơ mít,...

đồng xu,...

xứ sở, tứ xứ,...

Bài 3 

- Nêu yc bài tập 3.

- Phát phiếu cho các nhóm thi làm bài .

- Gọi nhóm xong trước lên trình bày. 

- Cùng hs chữa bài. 

4/ Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét giờ học. Khen ngợi hs.

- Dặn hs về học bài xem trước bài sau.
	- 2 hs lên bảng viết .

- Lắng nghe.

- 1 hs đọc trước lớp .

- Đọc.

- Hs đọc và viết.

- Viết bài.

- Nghe 

- Hs thi làm bài tập .

- Chữa bài.

- Nghe.

- Các nhóm thi làm bài. 

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nghe, ghi nhớ thực hiện.


KHOA HỌC

Tiết 23                                          SẮT, GANG, THÉP

I. MỤC TIÊU:

- Quan sát nhận biết đồ dùng làm từ sắt, gang, thép; nhận biết một số tính chất của sắt, gang, thép.


- Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của sắt, gang, thép.


- Ý thức bảo quản, giữ gìn đồ dùng làm từ sắt, gang, thép. BVMT (Liên hệ): Một số đặc điểm chính của MT và TNTN.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- GV: SGK.

- HS: SGK; giấy A3, bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui.

2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS lần lượt nhắc lại kiến thức về tre, mây, song tiết trước.

- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.

3.- Dạy bài mới:

a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1: Thực hành xử lý thông tin.

Mục tiêu: Quan sát nhận biết đồ dùng làm từ sắt, gang, thép; nhận biết một số tính chất của sắt, gang, thép.

Cách tiến hành:

- Nêu mục tiêu của hoạt động.

- Giúp HS nắm rõ yêu cầu BT, giao nhiệm vụ học tập.

- Theo dõi HS trình bày.

- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.

Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận.

Mục tiêu: Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của sắt, gang, thép.

Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu của hoạt động.

- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.

- Theo dõi HS trình bày.

- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.


	- 1 HS nhắc lại mục tiêu của hoạt động.

- Làm việc cá nhân.

- Lần lượt phát biểu ý kiến.

- Cả lớp góp ý, bổ sung.

- 1 HS nhắc lại mục tiêu của hoạt động.

- Thảo luận theo nhóm, làm bài trên giấy A3 bằng bút dạ.

- Đại diện nhóm đính bài làm lên bảng và trình bày.

- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.




4.- Củng cố: (5phút)

- Cho HS thi đua đọc thuộc lòng nội dung cần ghi nhớ.

- GD thái độ: Ý thức bảo quản, giữ gìn đồ dùng làm từ sắt, gang, thép. BVMT (Liên hệ): Một số đặc điểm chính của MT và TNTN.

Ngày soạn: 12/11/2012

Ngày giảng: Thứ 4/14/11/2012
Tập đọc:
T24:HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG

I / /Mục  đích- yêu cầu:

- Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt nhịp đúng những câu thơ lục bát. :- Đọc; đọc đúng: nẻo, thăm thẳm , rong ruổi, rù rì.

-Hiểu những phẩm chất đáng quý của bầy ong : Cần cù làm việc để góp ích cho đời. (Trả lời được c.hỏi trong SGK; thuộc 2 khổ thơ cuối bài). HS K, giỏi thuộc và đọc diễn cảm được toàn bài.

-  Gd: Gd hs yêu quý và biết bảo vệ bầy ong , thấy được vẻ đẹp của bầy ong.

*1TCTV: Bầy ong, hoa chuối, mật ong,...

II/ Đồ dùng dạy học:

    
- Tranh minh hoạ.

III/ Các hoạt động dạy học: 

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A/ KTBC: (3’).

- Gọi hs đọc bài “ Mùa thảo quả ’’  và trả lời câu hỏi

- Nhận xét cho điểm.

A/ KTBC: (3’).

- Trực tiếp.

2/ HD luyện đọc và tìm hiểu bài.

a/ Luyện đọc.

- Gọi hs khá đọc bài.

- Chia đoạn.

- Yc hs đọc nối tiếp khổ thơ.(sửa lỗi)

- Ghi từ khó gọi hs đọc cá nhân

*1 Bầy ong, hoa chuối, mật ong.

- Gọi hs đọc nối tiếp lần 2.

- Kết hợp giải nghĩa từ chú giải.

- Yc hs đọc nối tiếp lần 3.

- Đọc mẫu toàn bài.

b/ Tìm hiểu bài.

- Yc hs đọc thầm đọc lướt và trả lời các câu hỏi trong sgk.

- Kết hợp nêu ý chính của từng đoạn và giải nghĩa từ.

C1: + Những chi tiết thể hiện sự vô cùng ko gian: đôi cánh của bầy ong đẫm nắng trời, ko gian là cả nẻo đường xa.

+Những chi tiết thể hiện sự vô tận của thời gian; bầy ong bay đến trọn đời, thời gian vô tận.

+C2.1: Ong rong ruổi trăm miền,.....ong chăm chỉ ,giỏi giang,...

+C2.2: Nơi rừng sâu: bập bùng hoa chuối,......nơi biển xa,... nơi quần đảo,...

+C3: Đến nơi nào, bầy ong chăm chỉ, giỏi giang cũng tìm được hoa mật, đem lại vị hương ngọt ngào cho đời.

+C4: Công việc của loài ong có ý nghĩa thật đẹp đẽ.: ong giữ hộ cho người...

c/ Đọc diễn cảm.

- Hd hs đọc diễn cảm bài thơ.

+ Đọc mẫu.

+ Cho hs đọc trong nhóm.

+ T/c cho hs thi đọc.

· Cùng hs nhận xét bình chọn.

Tác giả muốn nói điều gì qua bài thơ?

·  Yc hs rút ra ý nghĩa. Gv ghi bảng.

4/ Củng cố- dặn dò (5’).

- Gọi hs đọc ý nghĩa.

- Nhận xét tiết học. Khen ngợi hs.

- Dặn hs về học bài chuẩn bị bài sau
	- 3 hs đọc bài và trả lời trước lớp.

- Lắng nghe.

- 1 hs khá đọc bài, lớp theo dõi sgk.

- Hs đọc nối tiếp.

- Hs đọc.

*1 Đọc, trả lời.

- Học sinh đọc nối tiếp.

- Đọc chú giải.

- Theo dõi.

- Hs đọc thầm đọc lướt và trả lời câu hỏi 

- Nêu ý chính từng đoạn.

Ý 1: Giới thiệu hành trình của bầy ong.

Ý 2: Bầy ong cũng chăm chỉ, giỏi giang.

Ý3: Công việc của bầy ong có ý nghĩa đẹp đẽ.

- Đọc tiếp nối.

- Theo dõi.

- Nghe.

- Hs luyện đọc trong nhóm.

-  Đại diện nhóm thi đọc.

- Hs trả lời.

Những phẩm chất đáng quý của bầy ong : Cần cù làm việc để góp ích cho đời.

- 2 hs nêu lại ý nghĩa.

- Ghi nhớ.




Toán:

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

I/ Mục tiêu:

1/ Kt: - Giúp hs biết vận dụng đúng quy tắc Nhân một số thập phân với một số thập phân 

2/ Kn: - Rèn kỹ năng vận dụng quy tắc vào tính toán . Bước đầu biết tính chất giao hoán của phép nhân hai số thập phân .

3/ Gd: - GD hs tính cẩn thận kiên trì khi thực hành tính toán .

II/ Đồ dùng dạy học:

III/ Các hoạt động dạy học :

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A/ KTBC (3’).

- Gọi 2 hs làm bài tập của tiết trước .

- Nhận xét cho điểm.

B/ Bài mới:(34’).

1/ GT bài .

- Trực tiếp .

2/ HD nhân một số thập phân với một số thập phân:

a/ Ví dụ : Hình thành phép nhân một STP với một STP: (Như trong sgk)

- Nêu bài toán ví dụ và yc hs nêu cách tính diện tích . 6,4 m = 64 dm

                        4,8 m = 48 dm

- Gọi hs đọc phép tính diện tích HCN

- Nêu phép tính 6,4 x 4,8 và ghi bảng hd hs tính.

- Yc hs suy nghĩ để tìm kết quả .

- Gọi hs trình bày cách tính .

- Ghi bảng.

- Giới thiệu kỹ thuật tính.

- Nêu và hd tính như sgk

- Cho hs so sánh tích của 6,4 x 4,8 ở hai cách tính .

b/ Ví dụ 2: 

- Nêu ví dụ và yc hs đặt tính rồi tính .

- Gọi hs nhận xét bài của bạn .

- Nhận xét chốt lại cách đúng .

3/ Ghi nhớ: 

- Đặt câu hỏi để hs nêu ra cách thực hiện 

+ Cho hs đọc phần ghi nhớ sgk.

4/Luyện tập:

Bài 1

- Yc hs thực hiện các phép nhân,

- Gọi hs nhận xét baì của bạn 

- Nhận xét cho điểm .

Bài 2

a/ yc hs tự tìm và điền kết quả vào bảng làm cá nhân.

- Gọi hs kiểm tra kết quả tính .

- Nhận xét hd rút ra t/c giao hoán của phép nhân.

- Cho hs so sánh kết quả .

- Yc hs nêu tính chất giao hoán của phép nhân.

b/ yc hs tự làm bài .

- Chữa bài nhận xét. 

Bài 3 

- Gọi hs đọc đề toán .

- Yc hs tự làm bài .

- Nhận xét cho điểm.

5/ Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét tiết học, khen ngợi hs.

- Dặn hs về làm các bài tập ở nhà.
	- 2 hs lên bảng làm bài .

- Lắng nghe.

- Nêu.

- Đọc.

- Thực hiện.

- Trình bày.

- Theo dõi.

- Nghe.

- Thực hiện.

- So sánh.

- Tính.

- Nhận xét.

- Nghe.

- Nêu.

- Đọc.

- Thực hiện.

- Nhận xét.

*Kết quả: 

 a) 38,7           b) 108,875

 c) 1,128         d) 35,217

-Tự làm bài - Nhận xét.

*Kết quả:

          a x b = 9,912 v 8,235

          b x a = 9,912 v 8,235

-Nhận xét:           a x b = b x a

- Đọc yêu cầu

- Làm bài. Chữa bài.

Bài giải.

Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:

        (15,62 + 8,4 ) x 2  = 48,04(m)

Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:

          15,62  x  8,4 = 131,208( m
[image: image5.wmf]2

)

         Đáp số: 48,04 m ; 131,208 m
[image: image6.wmf]2


- Nghe, thực hiện.


                          LỊCH SỬ

Tiết 12                             VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO

I. MỤC TIÊU:

- Biết sau Cách mạng tháng Tám nước ta đứng trước những khó khăn to lớn: “giặc đói”, “giặc dốt”, giặc ngoại xâm”.


- Các biện pháp nhân dân ta đã thực hiện để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt”: quyên góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất, phong trào xóa nạn mù chữ.


- Có tinh thần hưởng ứng các hoạt động xã hội.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK.

- HS: SGK; giấy A3, bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui.

2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

- HS lần lượt nhắc lại kiến thức ôn tập tiết trước.

- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.

3.- Dạy bài mới:

a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1: Làm việc cả lớp.

Mục tiêu: Biết sau Cách mạng tháng Tám nước ta đứng trước những khó khăn to lớn: “giặc đói”, “giặc dốt”, giặc ngoại xâm”.

Cách tiến hành:

- Nêu mục tiêu của hoạt động.

- Giúp HS nắm rõ yêu cầu BT, giao nhiệm vụ học tập.

- Theo dõi HS trình bày.

- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.

Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm.

Mục tiêu: Các biện pháp nhân dân ta đã thực hiện để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt”: quyên góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất, phong trào xóa nạn mù chữ.

Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu của hoạt động.

- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.

- Theo dõi HS trình bày.

- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.


	- 1 HS nhắc lại mục tiêu của hoạt động.

- Làm việc cá nhân.

- Lần lượt phát biểu ý kiến.

- Cả lớp góp ý, bổ sung.

- 1 HS nhắc lại mục tiêu của hoạt động.

- Thảo luận theo nhóm, làm bài trên giấy A3 bằng bút dạ.

- Đại diện nhóm đính bài làm lên bảng và trình bày.

- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.




4.- Củng cố: (5phút)

- Cho HS thi đua đọc thuộc lòng nội dung cần ghi nhớ.

- GD thái độ: Có tinh thần hưởng ứng các hoạt động xã hội.
Ngày soạn: 13/11/2012

Ngày giảng: Thứ 5/15/11/2012
THỂ DỤC

                                                               BÀI :24

ÔN TẬP 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. Mục tiêu:

           - Ôn tập hoặc kiểm tra 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung

          Yêu cầu: Tập đúng theo nhịp hô và thuộc bài.

- Chơi trò chơi “ Kết bạn”.

Yêu cầu: Chơi sôi nổi, phản xạ nhanh

II. Địa điểm và ph​ương tiện:

    - Địa điểm: Sân trư​ờng dọn vệ sinh an toàn nơi tập

    - Phư​ơng tiện: 1 còi, bàn ghế để kiểm tra.
III. Nội dung và phư​ơng pháp lên lớp.

	Nội dung
	ĐL
	ph​ương pháp tổ chức

	1 Mở đầu:

      - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

      - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc thành vòng tròn.

      - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai

2.Cơ bản:   

  a. Ôn 5 động tác.                  

       - Vươn thở, tay, chân và vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

       - Kiểm tra 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.

       + Nội dung kiểm tra: Mỗi học sinh sẽ thực hiện 5 động tác của bài thể dục đã học.

       + Phương pháp kiểm tra: GV gọi mỗi đợt 4.5 HS lên  kiểm tra 1 lần cả 5 động tác.

      + Đánh giá:

         Hoàn thành tốt: Thực hiện cơ bản đúng cả 5 động tác.

         Hoàn thành: Thực hiện cơ bản đúng tối thiểu 3 động tác.

        Chưa hoàn thành: Thực hiện cơ bản đúng dưới 3 động tác.  

  b. Chơi trò chơi.               

    “ Kết bạn”

3. Kết thúc:

      - Cho học sinh chơi trò chơi 

                       “ Tìm người chỉ huy”.

      - GV cùng học sinh hệ thống bài

      - GV nhận xét kết quả giờ học.

      - Ôn 5 động tác thể dục vừa học.
	   6.8’

100.150m

2x8 N

18.22’

2.3 L

2x8N

6.8’

3.5’


	                     *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

  - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học

    - Cho học sinh KĐ

   - GV điều khiển cho học sinh ôn động tác thể dục đã học kết hợp nhận xét.

   -  GV nêu nội dung kiểm tra, cách kiểm tra sau đó gọi HS lên kiểm tra và đánh giá

 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi

- GV nhận xét kết quả giờ học

   - GV giao bài tập về nhà.




Luyện từ và câu  

 T24: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ.

I. Mục tiêu:

- Củng cố cho học sinh những kiến thức về quan hệ từ.

- Rèn cho học sinh kĩ năng nhận biết quan hệ từ.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.

II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1 : 

H: Tìm các quan hệ từ trong các câu sau:

a) Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan toả nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn xoè lá lấn chiếm không gian.

b) Bạn Hoa học tập rất chăm chỉ nhưng kết quả vẫn chưa cao.

c) Em nói mãi mà bạn Lan vẫn không nghe theo.

d) Bạn Hải mà lười học thì thế nào cũng nhận điểm kém.

e) Câu chuyện của bạn Hà rất hấp dẫn vì Hà kể bằng tất cả tâm hồn mình.

Bài tập2: 
H: Điền thêm các quan hệ từ vào chỗ chấm trong các câu sau:

a) Trời bây giờ trong vắt thăm thẳm ... cao.

b) Một vầng trăng tròn to …đỏ hồng hiện lên… chân trời sau rặng tre đen của làng xa.

c) Trăng quầng …hạn, trăng tán …mưa.

d) Trời đang nắng, cỏ gà trắng… mưa.

e) Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng …cũng có những người yêu tôi tha thiết, …sao sức quyến rũ, nhớ thương cũng không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. 

Bài tập3: 

H: Tìm từ đúng trong các cặp từ in nghiêng sau:

a) Tiếng suối chảy róc rách như/ ở lời hát của các cô sơn nữ.

b) Mỗi người một việc: Mai cắm hoa, Hà lau bàn nghế, và/ còn rửa ấm chén.

c) Tôi không buồn mà/ và còn thấy khoan khoái, dễ chịu.

4.Củng cố dặn dò: 

- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.

	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- S lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

Đáp án :

a) Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan toả nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn xoè lá lấn chiếm không gian.

b) Bạn Hoa học tập rất chăm chỉ nhưng kết quả vẫn chưa cao.

c) Em nói mãi mà bạn Lan vẫn không nghe theo.

d) Bạn Hải mà lười học thì thế nào cũng nhận điểm kém.

e) Câu chuyện của bạn Hà rất hấp dẫn vì Hà kể bằng tất cả tâm hồn mình.

Đáp án : 

a) Và.

b) To ;  ở.

c) Thì ;  thì.

d) Thì.

e) Và ; nhưng.

Đáp án :

a) Như.

b) Còn.

c) Mà.

- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau.




To¸n.

T 59:LuyÖn tËp.

I/ Môc tiªu.

Gióp HS:  - N¾m ®­îc quy t¾c nh©n nhÈm mét sè thËp ph©n víi 0,1; 0,01; 0,001...

                 - Cñng cè vÒ nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n.

                 - Cñng cè kÜ n¨ng ®äc, viÕt c¸c sè thËp ph©n vµ cÊu t¹o cña chóng.

                 - Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c trong häc tËp.

II/ §å dïng d¹y häc.

                - Gi¸o viªn: néi dung bµi, trùc quan.

                - Häc sinh: s¸ch, vë, b¶ng con...

III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

	Ho¹t ®éng cña thÇy
	Ho¹t ®éng cña trß

	         A.Bµi cò: (5 phót)

? Nªu c¸ch nh©n 1 STP víi 1 sè thËp ph©n?

- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.

 B.Bµt míi:(2 phót)

-GV giíi thiÖu (SGV)
2. luyÖn tËp:(28p)
Bµi 1:TÝnh nhÈm

-GV h­íng dÉn

-GV nhËn xÐt kÕt qu¶

Bµi 2:

-GV h­íng dÉn 

-NhËn xÐt kÕt qu¶

Bµi 3

-GV h­íng dÉn HS lµm

-Yªu cÇu HS lµm bµi trªn b¶ng

-GV nhËn xÐt

Bµi 4:

Bµi to¸n cho biÕt g× ?

Bµi to¸n hái g× ?

-GV h­íng dÉn 

-NhËn xÐt kq

C. Cñng cè, dÆn dß: (5phót)

- GV nhËn xÐt giê häc.
	- 2 HS lµm bµi 2,3 - VBT

- Líp tr¶ lêi.

- HS ch÷a bµi ë b¶ng.

-§äc yªu cÇu-tù lµm –ch÷a bµi trªn b¶ng

-nhËn xÐt kq

Kq:  a) 01,21   b) 00,120  c) 00,0126

        b) 02,05       04,715   000,5035

Kq:  12km2  ;  2,15km2 ; 0,167km2
Kq:     338km

-§äc yªu cÇu –lµm bµi trªn b¶ng-nhËn xÐt

                Gi¶i 

  Ngµy ®Çu « t« chë ®­îc sè chuyÕn lµ :

8 x  3,5  =28(tÊn)

 Ngµy thø 2 « t« ®ã chë ®­îc sè tÊn lµ :

9 x 2,7  = 27 (tÊn)

 Trong cÈ 2 ngµy « t« ®ã chë ®­îc sè tÊn là.

                 28  +  27  =  55 (tÊn 

VÒ nhµ lµm BT ë VBT.ChuÈn bÞ giê sau.


ĐỊA LÍ

Tiết 12                                           CÔNG NGHIỆP

I. MỤC TIÊU:

- Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp: khai thác khoáng sản, luyện kim, cơ khí,…; làm gốm, chạm khắc gỗ, làm hàng cói,…


- Nêu tên một số sản phẩm của ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. HS khá, giỏi nêu đặc điểm nghề thủ công truyền thống của nước ta; xác định trên bản đồ những địa phương có mặt hang thủ công nổi tiếng.


- Sử dụng bảng thông tin để bước đầu nhận xét về cơ cấu của công nghiệp.- GDBVMT (Liên hệ): xử lí chất thải CN. GDSDNL (Liên hệ): Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK.

- HS: SGK; giấy A3, bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui.

2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS lần lượt nhắc lại kiến thức về lâm nghiệp và thủy sản tiết trước.

                                                - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.

3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học.
                b) Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1: Làm việc cả lớp.

Mục tiêu: Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp: khai thác khoáng sản, luyện kim, cơ khí,…; làm gốm, chạm khắc gỗ, làm hàng cói,…

Cách tiến hành:

- Nêu mục tiêu của hoạt động.

- Giao nhiệm vụ học tập.

- Theo dõi HS trình bày.

- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.

Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm.

Mục tiêu: Nêu tên một số sản phẩm của ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. HS khá, giỏi nêu đặc điểm nghề thủ công truyền thống của nước ta; xác định trên bản đồ những địa phương có mặt hàng thủ công nổi tiếng.

Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu của hoạt động.

- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.

- Theo dõi HS trình bày.

- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.

Hoạt động 3: Làm việc cả lớp.

Mục tiêu: Sử dụng bảng thông tin để bước đầu nhận xét về cơ cấu của công nghiệp.

Cách tiến hành:

- Nêu mục tiêu của hoạt động.

- Giao nhiệm vụ học tập.

- Theo dõi HS trình bày.

- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
	- 1 HS nhắc lại mục tiêu của hoạt động.

- Làm việc cá nhân.

- Lần lượt phát biểu ý kiến.

- Cả lớp góp ý, bổ sung.

- 1 HS nhắc lại mục tiêu của hoạt động.

- Thảo luận nhóm, làm trên giấy A3 với bút dạ.

- Đại diện nhóm đính bài lên bảng, trình bày.

- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.

- 1 HS nhắc lại mục tiêu của hoạt động.

- Làm việc cá nhân.

- Lần lượt phát biểu ý kiến.

- Cả lớp góp ý, bổ sung.


4.- Củng cố: (5phút)

- Cho HS thi đua đọc thuộc lòng nội dung cần ghi nhớ.

- GD thái độ: - GDBVMT (Liên hệ): xử lí chất thải CN. GDSDNL (Liên hệ): Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm..

Kể chuyện:

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I/ /Mục  đích- yêu cầu: 

-Kể lai được câu chuyện dã nghe, đã đọc có Nd bảo vệ MT; lời kể rõ ràng, ngắn gọn.

-Biết trao đổi về ý nghiã của câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn
-  GDBVMT - GD hs có ý thức bảo vệ môi trường và đồng tình với những việc làm bảo vệ môi trường .

II/ Đồ dùng dạy học:


- Một số truyện có nội dung bảo vệ môi trường.

III/ Các hoạt động dạy học:

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A/ KTBC(3’).

- Gọi 2 hs kể lại 2 đoạn của câu truyện “ người đi săn và con nai’’

- Nhận xét cho điểm.

B/ Bài mới(29’).

1/ GT Bài.

- Trực tiếp .

2/ HD kể chuyện và trao đổi về nội dung câu truyện.

a/ HD hs hiểu nội dung của đề 

- Gọi 1 hs đọc đề 

- Gạch chân những cụm từ bảo vệ môi trường trong đề.

- Gọi 2 hs đọc nối tiếp các gợi ý trong sgk.

- Gọi 1 hs đọc đoạn văn trong bài tập 1

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 

- Yc hs gạch đầu dòng trên giấy nháp dàn ý câu chuyện.

b/ HS thực hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện .

- Tổ chức cho hs kể chuyện theo cặp . trao đổi ý nghĩa câu truyện .

- Tổ chức cho hs thi kể trước lớp .

- Cùng cả lớp nhận xét về nội dung câu truyện .

- Bình chọn câu chuyện hay nhất, người kể hay và có ý nghĩa nhất .

- Nhận xét .

3/ Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét giờ học ,khen ngợi hs.

- Dặn hs về chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs kể trước lớp .

- Lắng nghe.

- Một hs đọc đề trước lớp .

- Hs theo dõi sgk, đọc thầm.

- 2 hs ngồi cạnh nhau kể và trao đổi ý nghĩa câu chuyện .

- Hs thi kể chuyện trước lớp.

- Cả lớp trao đổi ý nghĩa 

- Hs bình chọn .

- Ghi nhớ thực hiện.




BD TIẾNG VIỆT

LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ XƯNG HÔ

I. Mục  đích- yêu cầu:

- Củng cố và nâng cao thêm cho học sinh những kiến thức đã học về đại từ xưng hô.

- Rèn cho học sinh nắm chắc thế nào là đại từ xưng hô.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.

II. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ổn định:

2.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1 : HS làm cá nhân vào vở

H: Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:

Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.

Bài tập 2: H: Dùng đại từ xưng hô để thay thế cho danh từ bị lặp lại trong đoạn văn dưới đây:

Hoai Văn Hầu Trần Quốc Toản nằm mơ chính tay mình bắt sống được Sài Thung, tên xứ hống hách của nhà Nguyễn. Hoài Văn bắt được Sài Thung mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết, Hoài Văn trói Sài Thung lại, đập roi ngựa lên đầu Sài Thung và quát lớn:

Sài Thung có dám đánh người nước Nam nữa không? Đừng có khinh người nước Nam nhỏ bé!

HS làm cá nhân vào vở
Bài tập 3: 
· Tìm đại từ  xưng hô thích hợp

Ngôi – số

Ít

Nhiều

1

M: tôi,…

M: chúng tôi,…

2

Mày,…

Chúng mày,…

3

Nó,…

Chúng nó,..

Bài 4: Nâng cao: SNC bài 3 trang 67: Tìm đại từ xưng hô và nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật có trong đoạn văn.

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài theo nhóm.

- Gọi HS chữa bài

4.Củng cố dặn dò : 

- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- HS lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

Đáp án : 

Các danh từ trong đoạn văn là :

   Ngày, học sinh, lớp, mẹ, trường, mái trường, năm, góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ, em.
Lời giải : chẳng hạn :

- Hằng ngày, em thường đến lớp rất đúng giờ.

- Em rất nhớ mái trường tiểu học thân yêu.

- Ở góc sân, mấy bạn nữ đang nhảy dây.

Đáp án :

- 3 từ Sài Thung đầu thay bằng từ nó
- Từ Sài Thung tiếp theo thay bằng từ mày
· Cụm từ người nước Nam sau thay bằng từ chúng tao.

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài theo cặp.

- HS chữa bài

HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài theo nhóm.

- HS chữa bài

- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau.


Thực hành Toán
Tiết 2
I.Mục tiêu :  Giúp học sinh :


- Nắm vững cách nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên, nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân.

- Rèn kỹ năng cộng, trừ, nhân số thập phân, một số nhân 1 tổng, giải toán có liên quan.

đến rút về đơn vị.

- Giúp HS chăm chỉ học tập. 

II.Chuẩn bị :
[image: image7.wmf]
-  Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Kiểm tra bài cũ:5p

- GV cho HS nêu lại cách nhân 1 số thập phân với một số tự nhiên, nhân 1 số thập phân với một số thập phân.

2. Bài mới: 30pGiới thiệu – Ghi đầu bài.

Bài tập1: Đặt tính rồi tính:

a) 65,8  x  1,47
b) 54,7  -  37

c) 5,03  x  68
d) 68  +  1,75

 Bài tập 2 : Mỗi chai nước mắm chứa 1,25 lít. Có 28 chai loại 1, có 57 chai loại 2. Hỏi tất cả có bao nhiêu lít nước mắm?

Bài tập 3 : Tính  nhanh

Tính nhanh

a) 6,953 x  3,7  +  6,953  x  6,2  +  6,953  x  0,1

b) 4,79 + 5,84 + 5,21 + 4,16

4.Củng cố dặn dò.5p

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
	- HS nêu lại cách nhân 1 số thập phân với một số tự nhiên, nhân 1 số thập phân với một số thập phân.
Đáp án :

a) 96,726.

b) 17,7

c) 342,04

d) 69,75

Bài giải :

    Tất cả có số lít nước mắm là:

     1,25 x ( 28 + 57) = 106,25 (lít)

                 Đáp số : 106,25 lít

Bài giải :

a) 6,953 x  3,7  +  6,953  x  6,2  +  6,953  x  0,1

= 6,93 x (3,7 + 6,2 + 0,1)

= 6,93 x           10.

= 69,3

b) 4,79 + 5,84 + 5,21 + 4,16

 = (4,79 + 5,21) + (5,84 + 4,16)

 =        10           +          10

 =      20

- HS lắng nghe và thực hiện.




Ngày soạn: 14/11/2012

Ngày giảng: Thứ 6/16/11/2012
TËp lµm v¨n.

T23:CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI
I/ Môc tiªu.
1. N¾m ®­îc cÊu t¹o 3 phÇn cña bµi v¨n t¶ ng­êi (më bµi, th©n bµi, kÕt bµi).

2. BiÕt ph©n tÝch cÊu t¹o cña mét bµi v¨n t¶ ng­êi cô thÓ ®Ó lËp dµn ý t¶ mét ng­êi th©n trong gia ®×nh-mét dµn ý riªng; nªu ®­îc nÐt næi bËt vÒ h×nh d¸ng, tÝnh t×nh cña ®èi t­îng miªu t¶.

3. Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c häc tËp.

II/ §å dïng d¹y häc.

                - Gi¸o viªn: néi dung bµi, trùc quan, b¶ng phô...

                - Häc sinh: s¸ch, vë, bót mµu...

III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

	Ho¹t ®éng cña thÇy
	Ho¹t ®éng cña trß

	            A.Bµi cò: :(5phót)

- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.

           B.Bµi míi:(32phót)
1. Giíi thiÖu:(SGV)

2. C¸c vÝ dô:  

? Qua bøc tranh, em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g× vÒ anh thanh niªn?

? X¸c ®Þnh phÇn më bµi? Giíi thiÖu b»ng c¸ch nµo?

? Ngo¹i h×nh anh Ch¸ng cã ®iÓm g× næi bËt?

? Anh Ch¸ng lµ ng­êi ntn?

? T×m phÇn kÕt bµi vµ nªu ý chÝnh?

? Qua ®ã, em cã nhËn xÐt g× vÒ cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ ng­êi?

- GV treo b¼ng phô viÕt s½n ghi nhí.               

3. LuyÖn tËp:

Bµi tËp

- GV h­íng dÉn HS:

? PhÇn më bµi em nªu nh÷ng g×?

? Th©n bµi em ®Þnh t¶ c¸i g×?

? PhÇn kÕt bµi em lµm g×?

- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.                     

 C.Cñng cè,dÆn dß: (3 phót)

- GVnhËn xÐt giê hä
	-  2 HS ®äc ®¬n kiÕn nghÞ.

- Líp quan s¸t tranh trong SGK.

- KhoÎ m¹nh, ch¨m chØ.

- 1 HS ®äc bµi, líp ®äc thÇm.

- §­a ra c©u hái khen vÒ th©n h×nh khoÎ ®Ñp cña HAC.

- Ngùc në vßng cung, da ®á nh­ lim…hiÖp sÜ ®eo cung ra trËn.

- L§ ch¨m chØ, cÇn cï, say mª trong c«ng viÖc…
- … Ca ngîi søc lùc trµn trÒ cña anh Ch¸ng, lµ niÒm tù hµo cña dßng hä.

- Gåm 3 phÇn:

   + MB: Giíi thiÖu ng­êi ®Þnh t¶.

   + TB: H×nh d¸ng, ho¹t ®éng.

   + KB: C¶m nghÜ vÒ ng­êi ®Þnh t¶.

- 3 HS ®äc.

- 1 HS ®äc yªu cÇu BT.

- HS suy nghÜ lµm BT.

-  HS lµm giÊy khæ.

-  NhiÒu HS tr×nh bµy tr­íc líp.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.

- VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ giê sau.



Toán 
T60: LUYỆN TẬP

I/ Mục tiêu:

1/ Kt: Giúp hs củng cố về nhân một số thập phân với một số thập phân 

2/ Kn: nhận biết và áp dụng được tính chất kết hợp  của phép nhân các số thập phân trong tính giá trị của biểu thức số.

*1 TCTV ở bài toán có lời văn.

3/ Gd: GD hs tính cẩn thận kiên trì khi làm tính và giải toán .

II/ Đồ dùng dạy học:


Bảng số trong BT 1a kẻ sẵn vào bảng.

III/ Các hoạt động dạy học:

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A/ KTBC (3’)

- Gọi 2 hs làm bài tập của tiết trước .

- Nhận xét cho điểm.

B/ Bài mới : (34’).

1/ GT bài .

- Trực tiếp .

2/ HD luyện tập.

Bài 1 .

a/ gọi hs đọc yc phần a:

- Yc hs tính giá trị của biểu thức .

- Gọi hs nhận xét bài của bạn .

- Hd hs nhận xét cách tính .

b/ yc hs đọc đề bài .

- Yc hs làm bài .

- Nhận xét cho điểm hs .

Bài 2.

- Yc hs đọc đề bài

- Yc hs tự làm bài 

a/ (28,7 + 34,5) x 2,4 = 63,2 x 2,4 = 151,68

b/ 28,7 + 3 4,5 x 2,4 = 28,7 + 82,8 = 111,50

- Chữa bài nhận xét cho điểm .

Bài 3.

- Gọi hs đọc đề bài .

- Yc hs tự làm bài .

Người đó đi được quãng đường là:

12,5 x 2,5 = 31,25 (km)

Đáp số : 31,25 km

- Chữa bài cho điểm hs .

3/ Củng cố- dặn dò (3’).

- Tổng kết tiết học .Khen ngợi hs.

- Dặn hs về làm các bài tập .
	- 2 hs lên bảng làm bài .

- Lắng nghe.

- Hs đọc thầm sgk.

- 1 hs lên bảng làm.

- Lớp làm vào vở.

- 1 hs đọc đề bài.

- 4 hs lên bảng làm bài .

- Lớp làm vào vở.

- 2 hs làm bài trên bảng.

- Lớp làm vào vở.

- 1 hs đọc đề bài.

- 1 hs lên bảng làm.

- Lớp làm vào vở.

- Lắng nghe, thực hiện.


KHOA HỌC

Tiết 24                              ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG

I. MỤC TIÊU:

- Quan sát nhận biết đồ dùng làm từ đồng; nhận biết một số tính chất của đồng.


- Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của đồng.


- Ý thức bảo quản, giữ gìn đồ dùng làm từ đồng. BVMT (Liên hệ): Một số đặc điểm chính của MT và TNTN.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- GV: SGK.

- HS: SGK; giấy A3, bút dạ; một số đoạn dây đồng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui.

2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

- HS lần lượt nhắc lại kiến thức về sát, gang, thép tiết trước.

- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.

3.- Dạy bài mới:

a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:

	T.lượng
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	11 phút

12 phút


	Hoạt động 1: Thực hành xử lý thông tin.

Mục tiêu: Quan sát nhận biết đồ dùng làm từ sắt, gang, thép; nhận biết một số tính chất của sắt, gang, thép.

Cách tiến hành:

- Nêu mục tiêu của hoạt động.

- Giúp HS nắm rõ yêu cầu BT, giao nhiệm vụ học tập.

- Theo dõi HS trình bày.

- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.

Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận.

Mục tiêu: Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của đồng.

Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu của hoạt động.

- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.

- Theo dõi HS trình bày.

- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.


	- 1 HS nhắc lại mục tiêu của hoạt động.

- Làm việc cá nhân.

- Lần lượt phát biểu ý kiến.

- Cả lớp góp ý, bổ sung.

- 1 HS nhắc lại mục tiêu của hoạt động.

- Thảo luận theo nhóm, làm bài trên giấy A3 bằng bút dạ.

- Đại diện nhóm đính bài làm lên bảng và trình bày.

- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.


4.- Củng cố: (5phút)

- Cho HS thi đua đọc thuộc lòng nội dung cần ghi nhớ.

- GD thái độ: Ý thức bảo quản, giữ gìn đồ dùng làm đồng. BVMT (Liên hệ): Một số đặc điểm chính của MT và TNTN.
SHTT

KiÓm ®iÓm tuÇn 12.

I/ Môc tiªu.

1/ §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua.

2/ §Ò ra néi dung ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô trong tuÇn tíi.

3/ Gi¸o dôc ý thøc chÊp hµnh néi quy tr­êng líp.

II/ ChuÈn bÞ.

                - Gi¸o viªn: néi dung buæi sinh ho¹t.

                - Häc sinh: ý kiÕn ph¸t biÓu.

III/ TiÕn tr×nh sinh ho¹t.

1/ §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua.

a/ C¸c tæ th¶o luËn, kiÓm ®iÓm ý thøc chÊp hµnh néi quy cña c¸c thµnh viªn trong tæ.

· Tæ tr­ëng tËp hîp, b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm ®iÓm.

· Líp tr­ëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung c¸c ho¹t ®éng cña líp.

· B¸o c¸o gi¸o viªn vÒ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong tuÇn qua.

· §¸nh gi¸ xÕp lo¹i c¸c tæ. 

· Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung c¸c mÆt ho¹t ®éng cña líp .

· VÒ häc tËp: tiếp tục thi đua dành nhiều điểm tốt, giờ học tốt lập thành tích chào mừng ngày 20/11

· VÒ ®¹o ®øc:

· VÒ duy tr× nÒ nÕp, vÖ sinh, móa h¸t, tËp thÓ dôc gi÷a giê:

· VÒ c¸c ho¹t ®éng kh¸c.

· Tuyªn d­¬ng, khen th­ëng. P Tâm, Minh, Nam

· Phª b×nh.Khánh, Hải, Loan

2/ §Ò ra néi dung ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô trong tuÇn tíi.

· Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm, thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc.

· Kh¾c phôc khã kh¨n, duy tr× tèt nÒ nÕp líp.

3/ Cñng cè - dÆn dß.

· NhËn xÐt chung.

· ChuÈn bÞ cho tuÇn sau.

Tập làm văn:

T24LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
( Quan sát và chọn lọc chi tiết )

I/ Mục tiêu:

-Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, và đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật qua 2 bài văn mẫu trong SGK
2/ Kn:- Hs  biết khi quan sát , khi viết một bài văn tả người phải chọn lọc để đưa vào bài những chi tiết tiêu biểu , nổi bật gây ấn tượng . Từ đó biết vận dụng hiểu biết để quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp.

3/ Gd: - GD hs biết yêu quý kính trọng những người thân trong gia đình .

*1 TCTV: Quan sát, tả người,..

II/ Đồ dùng dạy học :


-Bảng phụ(BT 1,2) VBT-TV

III/ Các hoạt động dạy học :

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A/ KTBC(3’)

- Kiểm tra một vài hs về việc hoàn chỉnh dàn ý chi tiết của bài văn tả một người trong GĐ .

- Một vài hs nhắc lại ghi nhớ .

B/ Bài mới(29’).

1/ GT Bài.

- Trực tiếp .

2/ HD hs luyện tập:

Bài 1.

*1 Quan sát, tả người.

- Gọi hs đọc bài “ Bà tôi’’ trao đổi ghi lại ngoại hình của bà trong đoạn văn.

- Gọi hs trình bày

- Cùng cả lớp nhận xét 

Bài 2.

- Treo bảng phụ gọi một vài hs đọc nôi dung đã tóm tắt .

- Nêu tóm tắt .

- Cách thực hiện tương tự bài tập 1

- Gọi hs phát biểu ý kiến .

- Treo bảng phụ yc hs đọc 

- Nêu tóm tắt .

- Mời 1 hs nói tác dụng của việc quan sát và chọn lọc miêu tả 

3/ Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét giờ học, khen ngợi hs. 

- Dặn hs về chuẩn bị bài sau.


	- Nhắc lại ghi nhớ.

- Lắng nghe.

*1 Đọc, trả lời.

- Hs đọc bài trong sgk và trao đổi với bạn .

- Trình bày.

- Đọc.

- Nghe.

- Hs đọc trao đổi làm bài.

- Phát biểu. 

- 2 hs nhìn bảng đọc .

- Nghe.

- HS nói tác dụng.

- Nghe, ghi nhớ thực hiện.


TH TV

Thực hành tiết 2

I. Mục tiêu:

- Củng cố, mở rộng cho HS những kiến thức đã học về chủ đề : Giữ lấy màu xanh.

- HS vận dụng những kiến thức đã học để xác định bài văn tả cảnh, viết bài văn tả cảnh theo dàn ý.

- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.

II. Chuẩn bị: Nội dung bài.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	2.Kiểm tra: 5p

2 hs đọc bài đọc tiết 1

- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.

HĐ 1: 10pCho hs đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Gv gợi hs dùng các từ thích hợp để điền vào chỗ chấm

- HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV chấm một số bài và nhận xét.

HĐ 2:22p Cho hs đọc yêu cầu
GV hướng dẫn hs làm

-Gv chấm nhận xét một số bài

4. Củng cố, dặn dò: 3p

- Giáo viên hệ thống bài. 

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
	- HS đọc

Điền từ ngữ thích hợp ( trong ngoặc đon) vào chỗ trốngđể hoàn chỉnh đoạn văn sau

-HS đọc bài

Kq: lô xô, lúp xúp, đầy , xanh thắm, rộng , vàng óng

Kq: a) 3; b) 3; c) 1; d) 3;

-Dựa vào dàn ý tuần 9  em hãy viết một đoạn văn tả cảnh  bình minh ( hoặc hoàng hôn

+ Tả cảnh một chự nổi ở vùng sông nước Nam Bộ (hoặc một chợ ỏ miền quê)

-Hs làm bài

- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau


Ngµy…….th¸ng….n¨m 2012 

                                                                             Tæ tr­ëng                                                              
                                                                                                       NguyÔn ThÞ Kh¸i                                                       
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